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Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………ĐỀ GỐC 1


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (12 câu – 3 điểm)


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1.	Số quy tròn của số gần đúng  với độ chính xác  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2.	Mẫu số liệu:  có trung vị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3.	Điểm kiểm tra cuối kỳ II của 20 học sinh lớp 10A được thống kê như sau:
	8
	9
	8
	7
	6
	6
	7
	10
	9
	8
	7
	8
	6
	7
	9
	6
	10
	8
	9
	9


	Tìm khoảng biến thiên R của mẫu số liệu?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4.	 Tính phương sai của dãy số liệu thống kê: .
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

Câu 5. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Ký hiệu  để chỉ lần lượt đồng xu xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa. Mô tả không gian mẫu.


A. .		B. .	


C. .		D. .


Câu 6 . Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi  biến cố “ Ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm”. Xác suất của biến cố  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 7. Một chiếc hộp chứa viên bi màu xanh và  viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ chiếc hộp ra  viên bi. Tính xác suất để trong  viên bi lấy được có đúng  viên bi màu đỏ. 




	A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 8. Trong mặt phẳng toạ độ , phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một elip?




A. .	B. .	C. .	D..




Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn . Phương trình tiếp tuyến của  tại  là:


A. .		B. .


C. .		D. .





Câu 10. Tìm côsin góc giữa  đường thẳng :  và :.




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11.   Trong mặt phẳng toạ độ , cho đường tròn  .Tọa độ tâm  và bán kính  của đường tròn  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 12.	Trong mặt phẳng toạ độ ,  cho Elip  và điểm . Tổng khoảng cách từ điểm  đến hai tiêu điểm của Elip bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 câu – 7 điểm):


Câu 1 (1,0 điểm). Bạn An đo chiều dài của một sân bóng được . Bạn Bình đo chiều cao của một cột cờ được . Hãy ước lượng sai số tương đối trong phép đo của mỗi bạn. Từ đó, hãy nhận xét bạn nào có phép đo chính xác hơn?
Câu 2 (1,0 điểm). Điểm thi giữa kỳ 2 môn Toán của một lớp 30 học sinh như sau:
	4
	5
	4
	5
	9
	7,5
	6
	7
	10
	9
	5
	6,5
	7
	8
	6

	7
	9
	8
	6
	7,5
	8
	6
	3
	9
	7
	7
	5,5
	5
	6
	7


Tìm mốt và tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần chục). 
Câu 3 (1,0 điểm). Tung một đồng xu liên tiếp ba lần. Tính xác suất của biến cố “Đồng xu xuất hiện ít nhất một lần mặt sấp”.




Câu 4 (1,0 điểm). Hộp thứ nhất chứa  bút bi đen và  bút bi xanh. Hộp thứ hai chứa  bút bi đen và   bút bi xanh. 
a) Nam lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một bút bi. Tính xác suất để Nam lấy được hai bút bi cùng màu xanh.
b) Mạnh lấy ngẫu nhiên một bút bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi sau đó từ hộp thứ hai lấy ngẫu nhiên ra hai bút bi. Tính xác suất để hai bút bi lấy được từ hộp thứ hai là hai bút bi khác màu.



Câu 5 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng , cho  và đường thẳng .



a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua  và vuông góc với đường thẳng .





b) Viết phương trình đường tròn  có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng . Chứng minh rằng điểm  nằm ngoài đường tròn .
Câu 6 (1,0 điểm).
a) 



Viết phương trình chính tắc của elip , biết  đi qua điểm  và có một tiêu điểm .
b) [image: ]Động đất hay địa chấn là sự rung chuyển trên bề mặt Trái Đất do kết quả của sự giải phóng năng lượng bất ngờ ở lớp vỏ Trái Đất và phát sinh ra sóng địa chấn (theo Wikipedia) với mô hình động đất được cho như hình bên.








Ngày 6/2/2023, một trận động đất cường độ 7,8 độ richter có tâm chấn tại Thổ Nhĩ Kì được mô tả bởi tâm  I  của đường tròn tác động  trong mặt phẳng tọa độ  (đơn vị trên hai trục tọa độ là ki-lô-mét). Biết rằng đường tròn tác động  đi qua hai thành phố Kahramamaras và Nurdagi được mô tả bởi hai điểm  và ; tâm chấn  I  có hoành độ dương và cách thành phố Aleppo của Syria được mô tả bởi điểm  là  km. Tìm bán kính (km) của đường tròn  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
---- HẾT ---
(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
34250

xy

-+=


oleObject49.bin

image50.wmf
2


oleObject50.bin

image51.wmf
1

D


oleObject51.bin

image52.wmf
10510

xy

+-=


oleObject52.bin

image53.wmf
2

D


image4.wmf
5,15


oleObject53.bin

image54.wmf
2

1

xt

yt

=+

ì

í

=-

î


oleObject54.bin

image55.wmf
10

10


oleObject55.bin

image56.wmf
310

10


oleObject56.bin

image57.wmf
3

5


oleObject57.bin

image58.wmf
3

10


oleObject4.bin

oleObject58.bin

image59.wmf
Oxy


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

(

)

2

2

:18

Cxy

++=


oleObject60.bin

image61.wmf
I


oleObject61.bin

image62.wmf
R


oleObject62.bin

image63.wmf
(

)

C


image5.wmf
5,145


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

1;0;22

IR

=


oleObject64.bin

image65.wmf
(

)

0;1;22

IR

=


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

1;0;22

IR

-=


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

1;0;8

IR

=


oleObject67.bin

image68.wmf
Oxy


oleObject5.bin

oleObject68.bin

image69.wmf
22

():1

168

xy

E

+=


oleObject69.bin

image70.wmf
()

ME

Î


oleObject70.bin

image71.wmf
M


oleObject71.bin

image72.wmf
16


oleObject72.bin

image73.wmf
8


image6.wmf
5,1


oleObject73.bin

image74.wmf
32


oleObject74.bin

image75.wmf
4


oleObject75.bin

image76.wmf
2500,2

mm

±


oleObject76.bin

image77.wmf
150,1

mm

±


oleObject77.bin

image78.wmf
4


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image79.wmf
6


oleObject79.bin

image80.wmf
5


oleObject80.bin

image81.wmf
7


oleObject81.bin

image82.wmf
Oxy


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

(

)

1;2,2;5

AB

--


image7.wmf
0;1;3;4;5;7;9


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

14

:

22

xt

dt

yt

=+

ì

Î

í

=--

î

¡


oleObject84.bin

image85.wmf
D


oleObject85.bin

image86.wmf
A


oleObject86.bin

image87.wmf
d


oleObject87.bin

image88.wmf
()

C


oleObject7.bin

oleObject88.bin

image89.wmf
B


oleObject89.bin

image90.wmf
d


oleObject90.bin

image91.wmf
A


oleObject91.bin

image92.wmf
()

C


oleObject92.bin

image93.wmf
(

)

E


image8.wmf
3

e

M

=


oleObject93.bin

oleObject94.bin

image94.wmf
(

)

0;4

A

-


oleObject95.bin

image95.wmf
(

)

2

3;0

F


oleObject96.bin

image96.png
Tim déng dit

(TAm chén)
Puirng tron tic dng
Chén tiéu

"Song dia chén
MO HINH PONG PAT




image97.wmf
(

)

C


oleObject8.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
Oxy


oleObject98.bin

oleObject99.bin

image99.wmf
(

)

3;10

K

-


oleObject100.bin

image100.wmf
(

)

8;0

N


oleObject101.bin

image101.wmf
17

9;

4

G

æö

-

ç÷

èø


oleObject102.bin

image9.wmf
5

e

M

=


image102.wmf
410


oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject9.bin

image10.wmf
4

e

M

=


oleObject10.bin

image11.wmf
4,14

e

M

=


oleObject11.bin

image12.wmf
4

R

=


oleObject12.bin

image13.wmf
3

R

=


oleObject13.bin

image14.wmf
5

R

=


oleObject14.bin

image15.wmf
6

R

=


oleObject15.bin

image16.wmf
1;2;3;4;5;6;7


oleObject16.bin

image17.wmf
,

SN


oleObject17.bin

image18.wmf
{

}

;

SNNS

W=


oleObject18.bin

image19.wmf
{

}

;

NNSS

W=


oleObject19.bin

image20.wmf
{

}

;

SN

W=


oleObject20.bin

image21.wmf
{

}

;;;

SNNSSSNN

W=


oleObject21.bin

image22.wmf
A


oleObject22.bin

image23.wmf
A


image1.wmf
5,147382


oleObject23.bin

image24.wmf
7

36


oleObject24.bin

image25.wmf
25

36


oleObject25.bin

image26.wmf
11

36


oleObject26.bin

image27.wmf
1

2


oleObject27.bin

image28.wmf
6


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
4


oleObject29.bin

image30.wmf
5


oleObject30.bin

image31.wmf
5


oleObject31.bin

image32.wmf
2


oleObject32.bin

image33.wmf
5

14


image2.wmf
0,001

d

=


oleObject33.bin

image34.wmf
10

21


oleObject34.bin

image35.wmf
5

21


oleObject35.bin

image36.wmf
3

7


oleObject36.bin

image37.wmf
Oxy


oleObject37.bin

image38.wmf
22

1

23

xy

+=


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
22

1

98

xy

-=


oleObject39.bin

image40.wmf
1

98

xy

+=


oleObject40.bin

image41.wmf
22

1

91

xy

+=


oleObject41.bin

image42.wmf
Oxy


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

22

:680

Cxyxy

+++=


image3.wmf
5,14


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

C


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

1;7

M

-


oleObject45.bin

image46.wmf
70

xy

-=


oleObject46.bin

image47.wmf
7500

xy

--=


oleObject47.bin

image48.wmf
43250

xy

--=


